
 
  

 

  

 

 

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON 

TUẦN 4: BÉ LÀ AI 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát các bộ phận 

trên cơ thể. 

- Trò chơi vận động: 

Truyền tin. 

- Quan sát đôi bàn tay 

của bé 

- Trò chơi vận động: Lộn 

cầu vồng  

- Quan sát bạn trai, bạn 

gái. 

- TCDG: Mèo đuổi chuột 

- Thí nghiệm hoà tan 

trong nước 

- Trò chơi vận động: 

Nhảy lò cò. 

- Quan sát mũi của bé và 

của bạn 

- Trò chơi vận động: Kéo 

co. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

THỂ DỤC 

- Ném xa bằng 2 tay  

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Cô dạy” 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Tô màu vòng đeo cổ  

(Trang 6)  

- Ghép tương ứng 

(Trang 5)  

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Trò chuyện về các giác 

quan, bộ phận trên cơ thể 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động theo nhạc: 

“Tay thơm, tay ngoan” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Gia đình chăm sóc con, 

đưa con đi học, cửa hàng 

bán thực phẩm, đồ dùng 

bảo vệ cơ thể 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây công viên, xây đường 

đi, xây nhà bé 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Tô màu quần áo búp bê, 

nặn búp bê, tô màu bé 

trai, bé gái, làm quà tặng 

búp bê. Hát múa các bài 

hát về chủ đề 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, so sánh 

phân biệt hình tròn với 

hình vuông, hình tam 

giác, hình chữ nhật 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Tưới cây gieo hạt, quan 

sát hạt nảy mầm, chơi với 

cát nước, đóng hình bằng 

cát 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

- Rèn kĩ năng gấp mền 

gối. 

- Thực hành sách: LQCC 

- Làm quen chữ cái A 

(Trang 5) 

- Giáo dục bé biết chào 

hỏi người lớn 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 29/09 ĐẾN 03/10/2025 

LỚP CHỒI 1 

 



 
                                                                                  

 

 

LỚP CHỒI 1 
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 06/10 ĐẾN 10/10/2025 

TUẦN 5: CƠ THỂ CỦA BÉ 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát trò chuyện các 

bộ phận trên cơ thể. 

- Trò chơi vận động: Hãy 

nói nhanh 

- Lao động sân trường. 

- Trò chơi vận động: 

Ném bóng vào rổ. 

- Thí nghiệm tạo màu cho 

cây cải thảo 

- Trò chơi dân gian: Cặp 

kè. 

- Quan sát bảng tin. 

- Trò chơi vận động: Tạo 

dáng 

- Quan sát đôi bàn chân 

bé. 

- Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

THỂ DỤC 

- Bật tại chỗ  

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Bé ơi” 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Số lượng 3 (Trang 6) 

- Trang trí áo bé trai váy 

bé gái (Trang 5) 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Giới thiệu về bản thân bé 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát “Bạn ở đâu” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Mẹ bế con, mẹ dắt con đi 

khám bệnh, khám răng ở 

phòng 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây nhà của bé, xây 

đường đi học của bé 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Hát các bài hát theo chủ 

đề. Vận động bằng các 

dụng cụ âm nhạc theo tiết 

tấu. Trẻ nặn, cắt xé dán 

bằng hình bé trai, bé gái.  

Làm album trái cây miệt 

vườn, tô màu các loại 

thực phẩm rau củ quả  

 

* GÓC HỌC TẬP:  

So sánh chiều dài 3 đối 

tượng  

 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với cát, nước, đóng 

hình bằng cát, đắp cát, 

đóng hình bằng khuôn 

nhựa, chăm sóc cây xanh, 

hồ cá  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: KPKH 

- Bạn trai và bạn gái 

(Trang 2) 

- Rèn kĩ năng lau mặt. 

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái Ă 

(Trang 6) 

- Rèn kĩ năng rửa tay 
- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 



 
 

 
                                                                                                                                          

LỚP CHỒI 1 
              

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 13/10 ĐẾN 17/10/2025 

TUẦN 6: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát hình ảnh 

người phụ nữ Việt Nam 

- Trò chơi vận động: 

Chuyền bóng 

- Thí nghiệm đổi màu khi 

pha trộn màu sắc 

- Trò chơi dân gian: Rồng 

rắn lên mây 

- Trò chuyện về ngày phụ 

nữ Việt Nam 

- Trò chơi dân gian: Về 

đúng nhà. 

- Quan sát các loại rau ăn 

quả. 

- Trò chơi dân gian: Nở 

hoa. 

- Trò chuyện: Chúng ta 

cần làm gì trong ngày 

phụ nữ Việt Nam. 

- Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

THỂ DỤC 

Chạy nhanh 15m  

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Truyện: “Cu Tí ăn dưa 

hấu” 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

So sánh số lượng trong 

phạm vi 3 (Trang 7)  

- Nặn búp bê 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Trò chuyện về quần áo và 

đồ dùng của bé 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát: “Múa cho mẹ 

xem” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC THƯ VIỆN:  

Xem tranh ảnh các hoạt 

động về chủ đề, về bản 

thân trẻ. Làm tranh 

truyện chữ to, đọc, kể các 

câu truyện theo chủ đề. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây nhà của bé, xây 

đường đi học của bé 

* GÓC PHÂN VAI: 

Cửa hàng bán thực phẩm, 

rau quả, gia đình nấu ăn 

chăm sóc con 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, so sánh 

chiều cao 2 đối tượng. 

Xếp chấm tròn tương ứng 

đồ dùng 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với cát, nước, đóng 

hình bằng cát, đắp cát, 

đóng hình bằng khuôn 

nhựa, đong lường nước, 

chăm sóc cây xanh, hồ 

cá. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: KPKH 

- Những việc bé có thể 

làm (Trang 3) 

- Trò chơi: Lăn bóng  

- Thực hành sách: LQCC: 

Làm quen chữ cái Â 

(Trang 7) 

- Giáo dục bé khi ăn phải 

biết mời người lớn 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 



 
 

                                       
                                                                                                            

LỚP CHỒI 1 
             

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 20/10 ĐẾN 24/10/2025 

TUẦN 7: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH   
     

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát nhóm thực 

phẩm có chất đạm 

- Trò chơi dân gian: Thả 

khăn  

- Thí nghiệm giấy không 

bị ướt khi tô màu sáp 

- Trò chơi vận động: 

Ném bóng vào rổ 

- Quan sát các loại thức 

ăn. 

- Trò chơi vận động: Bịt 

mắt bắt dê 

- Quan sát trang phục bạn 

trai, bạn gái 

- Trò chơi vận động: Hãy 

chọn đúng  

- Quan sát các loại rau ăn 

lá. 

- Trò chơi vận động: 

Cướp cờ 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

THỂ DỤC 

Bật xa  

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Truyện: “Cậu bé mũi dài” 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 3 (Trang 8) 

- Cắt dán các khuôn mặt 

biểu lộ cảm xúc (Trang 7) 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Trò chuyện về nhu cầu 

dinh dưỡng  

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động múa: “Hãy 

lắng nghe” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:   

Gia đình nấu ăn, chăm 

sóc con. Cửa hàng bán 

thực phẩm, rau quả. 

* GÓC XÂY DỰNG:  

Xếp nhà nhiều tầng cho 

bé. 

- Lắp ráp các hình vuông, 

hình chữ nhật, hình tròn, 

hình tam giác thành hình 

người 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Hát các bài hát đã học 

trong chủ đề. Trẻ nặn, 

cắt, xé, dán hình bé trái 

bé gái 

 

* GÓC THƯ VIỆN: 

Xem tranh ảnh các thức 

ăn được chế biến từ các 

nhóm thực phẩm khác 

nhau. Kể chuyện sáng tạo 

theo tranh, kể chuyện 

theo chủ đề 

 

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

Gieo hạt, quan sát hạt nảy 

mầm. Làm giàn cho rau 

mồng tơi, cho cá ăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: 

KPKH: Bé cần ăn đủ chất 

để lớn và khỏe mạnh 

(Trang 4) 

- Trò chơi: Chuyền bóng 

qua chân. 

- LQCC: Ôn tập chữ cái 

A, Ă, Â 
- Trò chơi: Trán, cằm, tai 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
  

  

 

 

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON 

TUẦN 4: BÉ LÀ AI 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát các bộ phận 

trên cơ thể. 

- Trò chơi vận động: 

Truyền tin. 

- Quan sát đôi bàn tay 

của bé 

- Trò chơi vận động: Lộn 

cầu vồng  

- Quan sát bạn trai, bạn 

gái. 

- TCDG: Mèo đuổi chuột 

- Thí nghiệm hoà tan 

trong nước 

- Trò chơi vận động: 

Nhảy lò cò. 

- Quan sát mũi của bé và 

của bạn 

- Trò chơi vận động: Kéo 

co. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Cô dạy” 

THỂ DỤC 

- Ném xa bằng 2 tay 

 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Trò chuyện về các giác 

quan, bộ phận trên cơ thể 

 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Tô màu vòng đeo cổ  

(Trang 6)  

- Ghép tương ứng  

(Trang 5)  

Giáo dục âm nhạc 

- Vận động theo nhạc: 

“Tay thơm, tay ngoan” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Gia đình chăm sóc con, 

đưa con đi học, cửa hàng 

bán thực phẩm, đồ dùng 

bảo vệ cơ thể 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây công viên, xây 

đường đi, xây nhà bé 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Tô màu quần áo búp bê, 

nặn búp bê, tô màu bé 

trai, bé gái, làm quà tặng 

búp bê. Hát múa các bài 

hát về chủ đề 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, so sánh 

phân biệt hình tròn với 

hình vuông, hình tam 

giác, hình chữ nhật 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Tưới cây gieo hạt, quan 

sát hạt nảy mầm, chơi với 

cát nước, đóng hình bằng 

cát 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

- Rèn kĩ năng gấp mền 

gối. 

- Thực hành sách: LQCC 

- Làm quen chữ cái A 

(Trang 5) 

- Giáo dục bé biết chào 

hỏi người lớn 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 29/09 ĐẾN 03/10/2025 

LỚP CHỒI 2 

 



 
 

                                                                                   
 

LỚP CHỒI 2 
             

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 06/10 ĐẾN 10/10/2025 

TUẦN 5: CƠ THỂ CỦA BÉ  

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát trò chuyện các 

bộ phận trên cơ thể. 

- Trò chơi vận động: Hãy 

nói nhanh 

- Lao động sân trường. 

- Trò chơi vận động: 

Ném bóng vào rổ. 

- Thí nghiệm tạo màu cho 

cây cải thảo 

- Trò chơi dân gian: Cặp 

kè. 

- Quan sát bảng tin. 

- Trò chơi vận động: Tạo 

dáng 

- Quan sát đôi bàn chân 

bé. 

- Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Bé ơi” 

THỂ DỤC 

- Bật tại chỗ 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Giới thiệu về bản thân bé 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Số lượng 3 (Trang 6) 

- Trang trí áo bé trai váy 

bé gái (Trang 5) 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát “Bạn ở đâu” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Mẹ bế con, mẹ dắt con đi 

khám bệnh, khám răng ở 

phòng 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây nhà của bé, xây 

đường đi học của bé 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Hát các bài hát theo chủ 

đề. Vận động bằng các 

dụng cụ âm nhạc theo tiết 

tấu. Trẻ nặn, cắt xé dán 

bằng hình bé trai, bé gái.  

Làm album trái cây miệt 

vườn, tô màu các loại 

thực phẩm rau củ quả  

 

* GÓC HỌC TẬP: 

So sánh chiều dài 3 đối 

tượng  

 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với cát, nước, đóng 

hình bằng cát, đắp cát, 

đóng hình bằng khuôn 

nhựa, chăm sóc cây xanh, 

hồ cá  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: 

KPKH: Bạn trai và bạn 

gái (Trang 2) 

- Rèn kĩ năng lau mặt. 

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái Ă 

(Trang 6) 

- Rèn kĩ năng rửa tay 
- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

                                                       



 
                                                                                                            

 
 

LỚP CHỒI 2 
             

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 13/10 ĐẾN 17/10/2025 

TUẦN 6: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 

   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát hình ảnh 

người phụ nữ Việt Nam 

- Trò chơi vận động: 

Chuyền bóng 

- Thí nghiệm đổi màu khi 

pha trộn màu sắc 

- Trò chơi dân gian: Rồng 

rắn lên mây 

- Trò chuyện về ngày phụ 

nữ Việt Nam 

- Trò chơi dân gian: Về 

đúng nhà. 

- Quan sát các loại rau ăn 

quả. 

- Trò chơi dân gian: Nở 

hoa. 

- Trò chuyện: Chúng ta 

cần làm gì trong ngày 

phụ nữ Việt Nam. 

- Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Truyện: “Cu Tí ăn dưa 

hấu” 

THỂ DỤC 

Chạy nhanh 15m 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Trò chuyện về quần áo và 

đồ dùng của bé 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

So sánh số lượng trong 

phạm vi 3 (Trang 7)  

- Nặn búp bê 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát: “Múa cho mẹ 

xem” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC THƯ VIỆN:  

Xem tranh ảnh các hoạt 

động về chủ đề, về bản 

thân trẻ. Làm tranh 

truyện chữ to, đọc, kể các 

câu truyện theo chủ đề. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây nhà của bé, xây 

đường đi học của bé 

* GÓC PHÂN VAI: 

Cửa hàng bán thực phẩm, 

rau quả, gia đình nấu ăn 

chăm sóc con 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, so sánh 

chiều cao 2 đối tượng. 

Xếp chấm tròn tương ứng 

đồ dùng 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với cát, nước, đóng 

hình bằng cát, đắp cát, 

đóng hình bằng khuôn 

nhựa, đong lường nước, 

chăm sóc cây xanh, hồ 

cá. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: 

KPKH: Những việc bé có 

thể làm (Trang 3) 

- Trò chơi: Lăn bóng  

- Thực hành sách: LQCC: 

Làm quen chữ cái Â 

(Trang 7) 

- Giáo dục bé khi ăn phải 

biết mời người lớn 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 



 

 
 

LỚP CHỒI 2 
 

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 20/10 ĐẾN 24/10/2025 

TUẦN 7: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH   
             

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát nhóm thực 

phẩm có chất đạm 

- Trò chơi dân gian: Thả 

khăn  

- Thí nghiệm giấy không 

bị ướt khi tô màu sáp 

- Trò chơi vận động: 

Ném bóng vào rổ 

- Quan sát các loại thức 

ăn. 

- Trò chơi vận động: Bịt 

mắt bắt dê 

- Quan sát trang phục bạn 

trai, bạn gái 

- Trò chơi vận động: Hãy 

chọn đúng  

- Quan sát các loại rau ăn 

lá. 

- Trò chơi vận động: 

Cướp cờ 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Truyện: “Cậu bé mũi dài” 

THỂ DỤC 

Bật xa 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Trò chuyện về nhu cầu 

dinh dưỡng  

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 3 (Trang 8) 

- Cắt dán các khuôn mặt 

biểu lộ cảm xúc (Trang 7) 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động múa: “Hãy 

lắng nghe” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:   

Gia đình nấu ăn, chăm 

sóc con. Cửa hàng bán 

thực phẩm, rau quả. 

* GÓC XÂY DỰNG:  

Xếp nhà nhiều tầng cho 

bé. 

- Lắp ráp các hình vuông, 

hình chữ nhật, hình tròn, 

hình tam giác thành hình 

người 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Hát các bài hát đã học 

trong chủ đề.Trẻ nặn, cắt, 

xé, dán hình bé trái bé 

gái. 

* GÓC THƯ VIỆN: 

Xem tranh ảnh các thức 

ăn được chế biến từ các 

nhóm thực phẩm khác 

nhau. Kể chuyện sáng tạo 

theo tranh, kể chuyện 

theo chủ đề 

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

Gieo hạt, quan sát hạt nảy 

mầm. Làm giàn cho rau 

mồng tơi, cho cá ăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: 

KPKH: Bé cần ăn đủ chất 

để lớn và khỏe mạnh 

(Trang 4) 

- Trò chơi: Chuyền bóng 

qua chân. 

- LQCC: Ôn tập chữ cái 

A, Ă, Â 
- Trò chơi: Trán, cằm, tai 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

  



 
 

  

 

 

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON 

TUẦN 4: BÉ LÀ AI 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát các bộ phận 

trên cơ thể. 

- Trò chơi vận động: 

Truyền tin. 

- Quan sát đôi bàn tay 

của bé 

- Trò chơi vận động: Lộn 

cầu vồng  

- Quan sát bạn trai, bạn 

gái. 

- TCDG: Mèo đuổi chuột 

- Thí nghiệm hoà tan 

trong nước 

- Trò chơi vận động: 

Nhảy lò cò. 

- Quan sát mũi của bé và 

của bạn 

- Trò chơi vận động: Kéo 

co. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Tô màu vòng đeo cổ  

(Trang 6)  

- Ghép tương ứng  

(Trang 5) 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Trò chuyện về các giác 

quan, bộ phận trên cơ thể 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động theo nhạc: 

“Tay thơm, tay ngoan” 

THỂ DỤC 

- Ném xa bằng 2 tay 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Cô dạy” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Gia đình chăm sóc con, 

đưa con đi học, cửa hàng 

bán thực phẩm, đồ dùng 

bảo vệ cơ thể 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây công viên, xây đường 

đi, xây nhà bé 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Tô màu quần áo búp bê, 

nặn búp bê, tô màu bé 

trai, bé gái, làm quà tặng 

búp bê. Hát múa các bài 

hát về chủ đề 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, so sánh 

phân biệt hình tròn với 

hình vuông, hình tam 

giác, hình chữ nhật 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Tưới cây gieo hạt, quan 

sát hạt nảy mầm, chơi với 

cát nước, đóng hình bằng 

cát 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

- Rèn kĩ năng gấp mền 

gối. 

- Thực hành sách: LQCC: 

Làm quen chữ cái A 

(Trang 5) 

- Giáo dục bé biết  chào 

hỏi người lớn 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 29/09 ĐẾN 03/10/2025 

LỚP CHỒI 3 

 



 
 

 

 

LỚP CHỒI 3 
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 06/10 ĐẾN 10/10/2025 

TUẦN 5: CƠ THỂ CỦA BÉ 
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát trò chuyện các 

bộ phận trên cơ thể. 

- Trò chơi vận động: Hãy 

nói nhanh 

- Lao động sân trường. 

- Trò chơi vận động: 

Ném bóng vào rổ. 

- Thí nghiệm tạo màu cho 

cây cải thảo 

- Trò chơi dân gian: Cặp 

kè. 

- Quan sát bảng tin. 

- Trò chơi vận động: Tạo 

dáng 

- Quan sát đôi bàn chân 

bé. 

- Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Số lượng 3 (Trang 6) 

- Trang trí áo bé trai váy 

bé gái (Trang 5) 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Giới thiệu về bản thân bé 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát “Bạn ở đâu” 

THỂ DỤC 

- Bật tại chỗ 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Bé ơi” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Mẹ bế con, mẹ dắt con đi 

khám bệnh, khám răng ở 

phòng 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây nhà của bé, xây 

đường đi học của bé 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Hát các bài hát theo chủ 

đề. Vận động bằng các 

dụng cụ âm nhạc theo tiết 

tấu.Trẻ nặn, cắt xé dán 

bằng hình bé trai, bé gái.  

Làm album trái cây miệt 

vườn, tô màu các loại 

thực phẩm rau củ quả  

 

* GÓC HỌC TẬP: 

So sánh chiều dài 3 đối 

tượng  

 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với cát, nước, đóng 

hình bằng cát, đắp cát, 

đóng hình bằng khuôn 

nhựa, chăm sóc cây xanh, 

hồ cá 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: 

KPKH: Bạn trai và bạn 

gái (Trang 2) 

- Rèn kĩ năng lau mặt. 

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái Ă 

(Trang 6) 

- Rèn kĩ năng rửa tay 
- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 



 
 

                                        
                                                                                                            

 

LỚP CHỒI 3 
              

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 13/10 ĐẾN 17/10/2025 

TUẦN 6: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát hình ảnh 

người phụ nữ Việt Nam 

- Trò chơi vận động: 

Chuyền bóng 

- Thí nghiệm đổi màu khi 

pha trộn màu sắc 

- Trò chơi dân gian: Rồng 

rắn lên mây 

- Trò chuyện về ngày phụ 

nữ Việt Nam 

- Trò chơi dân gian: Về 

đúng nhà. 

- Quan sát các loại rau ăn 

quả. 

- Trò chơi dân gian: Nở 

hoa. 

- Trò chuyện: Chúng ta 

cần làm gì trong ngày 

phụ nữ Việt Nam. 

- Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

So sánh số lượng trong 

phạm vi 3 (Trang 7)  

- Nặn búp bê 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Trò chuyện về quần áo và 

đồ dùng của bé 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát: “Múa cho mẹ 

xem” 

THỂ DỤC 

Chạy nhanh 15m 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Truyện: “Cu Tí ăn dưa 

hấu” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC THƯ VIỆN:  

Xem tranh ảnh các hoạt 

động về chủ đề, về bản 

thân trẻ. Làm tranh 

truyện chữ to, đọc, kể các 

câu truyện theo chủ đề. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây nhà của bé, xây 

đường đi học của bé 

* GÓC PHÂN VAI: 

Cửa hàng bán thực phẩm, 

rau quả, gia đình nấu ăn 

chăm sóc con 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, so sánh 

chiều cao 2 đối tượng. 

Xếp chấm tròn tương ứng 

đồ dùng 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với cát, nước, đóng 

hình bằng cát, đắp cát, 

đóng hình bằng khuôn 

nhựa, đong lường nước, 

chăm sóc cây xanh, hồ 

cá. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: 

KPKH: Những việc bé có 

thể làm (Trang 3) 

- Trò chơi: Lăn bóng  

- Thực hành sách: LQCC: 

Làm quen chữ cái Â 

(Trang 7) 

- Giáo dục bé khi ăn phải 

biết mời người lớn 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
 
                                                                                                            

 

LỚP CHỒI 3 
             

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 20/10 ĐẾN 24/10/2025 

TUẦN 7: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH   
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát nhóm thực 

phẩm có chất đạm 

- Trò chơi dân gian: Thả 

khăn  

- Thí nghiệm giấy không 

bị ướt khi tô màu sáp 

- Trò chơi vận động: 

Ném bóng vào rổ 

- Quan sát các loại thức 

ăn. 

- Trò chơi vận động: Bịt 

mắt bắt dê 

- Quan sát trang phục bạn 

trai, bạn gái 

- Trò chơi vận động: Hãy 

chọn đúng  

- Quan sát các loại rau ăn 

lá. 

- Trò chơi vận động: 

Cướp cờ 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

TẠO HÌNH 

Làm quen với toán 

- Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 3 (Trang 8) 

- Cắt dán các khuôn mặt 

biểu lộ cảm xúc (Trang 7) 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Trò chuyện về nhu cầu 

dinh dưỡng  

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động múa: “Hãy 

lắng nghe” 

THỂ DỤC 

Bật xa 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Truyện: “Cậu bé mũi dài” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:    

Gia đình nấu ăn, chăm 

sóc con. Cửa hàng bán 

thực phẩm, rau quả. 

* GÓC XÂY DỰNG:  

Xếp nhà nhiều tầng cho 

bé. 

- Lắp ráp các hình vuông, 

hình chữ nhật, hình tròn, 

hình tam giác thành hình 

người 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Hát các bài hát đã học 

trong chủ đề. Trẻ nặn, 

cắt, xé, dán hình bé trái 

bé gái 

* GÓC THƯ VIỆN: 

Xem tranh ảnh các thức 

ăn được chế biến từ các 

nhóm thực phẩm khác 

nhau. Kể chuyện sáng tạo 

theo tranh, kể chuyện 

theo chủ đề 

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

Gieo hạt, quan sát hạt nảy 

mầm. Làm giàn cho rau 

mồng tơi, cho cá ăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: 

KPKH: Bé cần ăn đủ chất 

để lớn và khỏe mạnh 

(Trang 4) 

- Trò chơi: Chuyền bóng 

qua chân. 

- LQCC: Ôn tập chữ cái 

A, Ă, Â 
- Trò chơi: Trán, cằm, tai 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 


